
PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT Quyết định Đơn vị Nội dung chi Số tiền Ghi chúSố Ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A NGUỒN KINH PHÍ BỐ TRÍ DỰ TOÁN NĂM 2025 431.118

B KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG 412.262

1 47 17/01/25
Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội (nay là Sở Nội
vụ)

Kinh phí thực hiện hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo nhân
dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - năm 2025 10.522

2 105 14/02/25
Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội (nay là Sở Nội
vụ)

Kinh phí quà tặng thương binh, gia đình liệt sĩ nhân Kỷ niệm 80
năm Ngày Khởi  nghĩa  Ba Tơ (11/3/1945 -  11/3/2025)  và  50
năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025)

24.221

3 383 12/03/25 Công an tỉnh Kinh phí lắp đặt bốt Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh 3.360

4 301 14/05/25 Sở Nội vụ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp cấp tỉnh và
cấp xã; kinh phí hướng dẫn, tiếp nhận và phối hợp quản lý tài
liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại các huyện, thị
xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh

5.073

5 945 20/06/25 BCH Quân sự tỉnh Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà khách T50 2.800

6 944 20/06/25 Các Sở, Ban, ngành địa
phương

Kinh phí phục vụ lễ tang đồng chí đồng chí Trần Đức Lương,
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1.891

7 08 18/07/25 UBND các huyện, thị xã,
thành phố

Kinh  phí  Dự  phòng  cấp  huyện  đã  chi  trước  ngày  01/7/2025
chuyển về cấp tỉnh 21.752
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8 3629/ST
C-QLNS 29/06/25 Sở Tài chính Kon Tum Kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh Kon Tum đã chi 51.802

9 580 07/08/25 Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm
trên đàn vật nuôi năm 2025 (Dịch tả lợn Châu Phi và Bệnh Lở
mồm long móng)

1.389

10 07 17/07/25 Sở Nội vụ
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quà tặng thăm hỏi gia đình liệt sĩ
nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 80
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

17.358

11 1053 17/09/25

UBND các xã: Thiện Tín,
Tư Nghĩa, Kon Plông,

Nghĩa Giang, Nghĩa Hành,
Phước Giang, Mỏ Cày và

Long Phụng

Hỗ trợ kinh phí  phục vụ công tác  phòng,  chống Dịch tả  lợn
Châu Phi 3.475

12 1204 09/10/25 UBND xã Mộ Đức Hỗ trợ kinh phí  phục vụ công tác  phòng,  chống Dịch tả  lợn
Châu Phi 350

13 1244 15/10/25 Công an tỉnh Bổ sung kinh phí mua test thử ma túy phục vụ công tác phòng,
chống ma túy trên địa bàn tỉnh 1.650

14 1387 03/11/25

Hội Nạn nhân chất độc da
cam, Hội Khuyến học, Liên
hiệp các hội khoa học và kỹ
thuật, Hội cựu Thanh niên

xung phong tỉnh Quảng
Ngãi

Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị quyết
số  12/2025/NQ-CP ngày  24/10/2025  của  Hội  đồng  nhân  dân
tỉnh

2.919

15 1519 11/11/25 UBND xã Đình Cương Hỗ trợ kinh phí  phục vụ công tác  phòng,  chống Dịch tả  lợn
Châu Phi 976

17 183 11/11/25 UBND các xã Bố trí kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra 71.300

ĐVT: Triệu đồng

Số TT Quyết định Đơn vị Nội dung chi Số tiền Ghi chúSố Ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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18 278 15/12/25 Các Sở, ban ngành và
UBND các xã

Bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh khắc
phục thiệt hại do mưa lũ gây ra 87.700

19 262 18/12/25 Công an tỉnh Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc trong Công an
tỉnh 9.800

20 1879 26/12/25 UBND các xã: Phước Giang
và Sơn Tịnh

Hỗ trợ kinh phí  phục vụ công tác  phòng,  chống Dịch tả  lợn
Châu Phi, Cúm gia cầm 443

21 372 31/12/25

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các

Công trình Giao thông tỉnh
và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bố trí kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi 69.700

22 1885 26/12/25 Bờ Y Hỗ trợ kinh phí sửa chữa đồn biên phòng CKQT Bờ Y 4.900

23 329 30/12/25 UBND xã Minh Long và
UBND xã Sơn Mai

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi 9.300

24 283 18/12/25 BCH Quân sự tỉnh

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị để đảm bảo
hoạt động cho 05 Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực của Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh 2.500

25 254 09/12/25 Sở Y tế
Bổ sung kinh phí  để thực hiện nhiệm vụ triển khai  công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham
gia Công an nhân dân năm 2026

7.080

C KINH PHÍ CÒN LẠI (A-B) 18.856

ĐVT: Triệu đồng

Số TT Quyết định Đơn vị Nội dung chi Số tiền Ghi chúSố Ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Triệu đồng

Số
TT

Văn bản

Đơn vị Nội dung chi TỔNG SỐ

KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

Số Ngày

KP hỗ trợ dôi
dư do sắp xếp
đơn vị hành
chính cấp xã

theo quy định
của cấp có

thẩm quyền

Hỗ trợ
kp thực
hiện dồn
điền đổi
thửa NQ

16

KP hỗ
trợ quản
lý và bảo
vệ rừng

Vốn đối
ứng các

CT
MTQG

Kinh phí
đối ứng

thực hiện
các chính
sách an

sinh xã hội

Trong đó

Kp đoàn
ra, đoàn

vào

KP chuyển
đổi số

Kinh phí
tổ chức lễ

Kinh phí
quy hoạch

KP thực
hiện một
số chính
sách mới
do HĐND
tỉnh ban

hành

Kp SN
KHCN

KP cải tạo nâng
cấp mở rộng xây

dựng mới các
hạng mục công
trình trong dự

án đã đầu tư xây
dựng trường lớp

học

KP hỗ trợ
chi thường
xuyên đơn

vị sự
nghiệp

công lập

KP mua
sắm, sửa
chữa, bảo
dưỡng tài
sản công

Hoàn trả
nguồn

thực hiện
CCTL

theo KL
Thanh tra
Chính phủ

KP thực
hiện chính

sách bà
mẹ

VNAH,
AHLLVT

Kp
PCTT&
TKCN

Kinh phí
còn lại ngân

sách cấp
huyện

chuyển về
ngân sách
cấp tỉnh

Kinh phí
hỗ trợ

vận
chuyển
bằng xe

buýt

Kinh phí
tham gia các
sự kiện thu

hút đầu tư, tổ
chức các

ngày lễ lớn,
đối ứng các
dự án, quy

hoạch, đoàn
ra, đoàn vào

Kinh phí
đại hội

Đảng bộ
các cấp

Chi đảm
bảo hoạt
động thu

lệ phí

Chi hoạt
động vi
phạm
hành
chính

thanh tra

Hỗ trợ tổ
chức đơn
vị sử dụng
lao động
là người
dân tộc
thiểu sốGD Y tế, dân số

và gia đình
Đảm bảo

xã hội
SNKT,
Khác

A NGUỒN KINH PHÍ BỐ TRÍ DỰ TOÁN 1.572.449 20.000 2.000 5.848 128.000 210.000 20.000 25.000 55.000 110.000 28.000 82.000 22.000 17.000 35.000 19.000 130.000 58.485 173.130 54.681 2.860 5.140 530.945 10.215 9.841 7.000 1.999 3.678 15.627
B KINH PHÍ ĐÃ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN 1.236.583 2.727 94.920 28.773 1.288 27.485 20.064 79.890 15.743 12.983 26.739 428 130.000 30.694 169.230 54.681 1.429 5.140 530.520 4.700 9.841 1.232 1.223 15.627

1 18 10/01/25

Các sở,
ngành, đơn vị
và các huyện,
thị xã, thành
phố

Phân  bổ  vốn  sự  nghiệp  thực
hiện CTMTQG xây dựng nông
thôn  mới  năm  2025  từ  nguồn
vốn  ngân  sách  trung  ương  và
đối ứng ngân sách tỉnh

40.344 40.344

2 789 12/12/24 Các huyện, thị
xã, thành phố

Kinh  phí  bà  mẹ  VNAH,
AHLLVT  theo  Nghị  quyết  số
31/NQ-HĐND  ngày  27/9/2024
của HĐND tỉnh

1.429 1.429

3 108 19/02/24 BCH Quân sự
tỉnh

bố trí kinh phí cho các cơ quan,
đơn vị để thực hiện các đề tài,
nhiệm vụ khoa học công nghệ
năm 2025 (lần 1)

428 428

4 77 22/01/25 UBND  huyện
Ba Tơ

V/v  hỗ  trợ  kinh  phí  thực  hiện
chính sách nhà ở cho người có
công  cách  mạng  và  thân  nhân
liệt sĩ trên địa bàn huyện Ba Tơ

342 342 342

5 167 11/03/25 Các đơn vị

Về  việc  kinh  phí  tổ  chức  các
hoạt  động  Kỷ  niệm  80  năm
Ngày  Khởi  nghĩa  Ba  Tơ
(11/3/1945  -  11/3/2025)  và  50
năm  Ngày  Giải  phóng  tỉnh
Quảng  Ngãi  (24/3/1975  -
24/3/2025)

7.545 7.545

6 163 10/03/25

BQL  DA
ĐTXD  các
công  trình
giao thông

V/v bổ sung kinh phí thực hiện
lập  điều  chỉnh  Quy  hoạch  chi
tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư cơ
sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại
vị trí hạ lưu Đập dâng sông Trà
Khúc,  xã  Tịnh  An  và  xã  tịnh
Long, thành phố Quảng Ngãi

500 500

7 442 20/03/25

Hoàn  trả  nguồn  thực  hiện  cải
cách  tiền  lương  theo  kết  luận
của  Thanh  tra  Chính  phủ  số
369/KL-TTCP ngày 01/10/2024

54.681 54.681

8 201 26/03/25

Công  an  tỉnh;
Ban  Tuyên
giáo  -  Dân
vận;  Tỉnh
Đoàn;  Báo
Quảng  Ngãi;
Đài  Phát
thanh  truyền
hình tỉnh

V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức các
hoạt  động  kỷ  niệm  80  năm
Ngày  truyền  thống  Công  an
nhân dân Việt Nam và 20 năm
Ngày  hội  toàn  dân  bảo  vệ  an
ninh Tổ quốc

3.392 3.392

9 220 03/04/25 Kinh phí đoàn ra, đoàn vào năm
2025 18.025 18.025

10 602 18/04/25 KBNN  Khu
vực XII

kinh  phí  thực  hiện  chính  sách
hỗ trợ ngư dân theo Quyết định
số  48/2010/QĐ-TTg  của  Thủ
tướng Chính phủ đợt 5/2024

16.514 16.514 16.514

4/8
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11 287 08/05/25

V/v phân bổ vốn sự nghiệp thực
hiện  Chương  trình  mục  tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số  và  miền  núi  năm  2025  từ
nguồn vốn Trung ương và vốn
đối ứng ngân sách tỉnh

22.461 22.461

12 289 08/05/25

Tờ trình Về việc phân bổ vốn sự
nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo
bền  vững  năm  2025  từ  nguồn
vốn Trung ương và vốn đối ứng
ngân sách tỉnh

22.288 22.288

13 299 14/05/25 Văn  phòng
Tỉnh ủy

V/v  bố  trí  kinh  phí  sửa  chữa
Phòng  họp  A  Ban  Thường  vụ
Tỉnh ủy (thuộc trụ sở làm việc
Tỉnh ủy Quảng Ngãi)

4.453 4.453

14 340 27/05/25

V/v  trình  phân  khai  kinh  phí
chuyển  đổi  số  năm  2025  tại
Quyết  định  số  789/QĐ-UBND
ngày  12/12/2024  của  UBND
tỉnh (đợt 1)

76.320 76.320

15 366 06/06/25
UBND
HUYỆN SƠN
TINH

V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện 02
đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 Khu vực Đông Nam và
Khu  vực  Tây  bắc  đô  thị  mới
Sơn Tịnh

3.063 3.063

16
934/Q

Đ-
UBND

19/06/25 Các huyện thị
xã thành phố

QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ
kinh phí đóng BHXH cho người
tham  gia  BHXH  tự  nguyện  6
tháng đầu năm 2025

946 946 946

17
904/Q

Đ-
UBND

16/06/25

V/v  nguồn  kinh  phí  thực  hiện
chính sách hỗ trợ ngư dân theo
Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg
của  Thủ  tướng  Chính  phủ  đợt
1/2025

10.971 10.971 10.971

18 1041 26/06/25

hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ,
công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách cấp xã
dôi dư do sắp xếp đơn vị hành
chính cấp xã trên địa  bàn tỉnh
giai đoạn 2023-2025

1.822 1.822

19
453/Q

Đ-
UBND

25/06/25

V/v  bổ  sung  kinh  phí  tổ  chức
Tuần  lễ  Du  lịch  Quảng  Ngãi
năm 2025 1.602 1.602

20
271/Q

Đ-
UBND

28/04/25

Văn  phòng
UB  tỉnh,  Sở
Nông  nghiệp
và  Phát  triển
nông thôn, Bộ
Chỉ  huy  quân
sự  tỉnh,  Bộ
đội  biên
phòng  tỉnh,
Công  an  tỉnh,
Chi  cục  thủy
sản,  Văn
phòng
Thường  trực
BCH  Phòng
chống lụt bão

V/v phân khai kinh phí phục vụ
công tác phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm 2025,
từ nguồn ngân sách tỉnh

5.140 5.140

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT

Văn bản

Đơn vị Nội dung chi TỔNG SỐ

KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

Số Ngày

KP hỗ trợ dôi
dư do sắp xếp
đơn vị hành
chính cấp xã

theo quy định
của cấp có

thẩm quyền

Hỗ trợ
kp thực
hiện dồn
điền đổi
thửa NQ

16

KP hỗ
trợ quản
lý và bảo
vệ rừng

Vốn đối
ứng các

CT
MTQG

Kinh phí
đối ứng

thực hiện
các chính
sách an

sinh xã hội

Trong đó

Kp đoàn
ra, đoàn

vào

KP chuyển
đổi số

Kinh phí
tổ chức lễ

Kinh phí
quy hoạch

KP thực
hiện một
số chính
sách mới
do HĐND
tỉnh ban

hành

Kp SN
KHCN

KP cải tạo nâng
cấp mở rộng xây

dựng mới các
hạng mục công
trình trong dự

án đã đầu tư xây
dựng trường lớp

học

KP hỗ trợ
chi thường
xuyên đơn

vị sự
nghiệp

công lập

KP mua
sắm, sửa
chữa, bảo
dưỡng tài
sản công

Hoàn trả
nguồn

thực hiện
CCTL

theo KL
Thanh tra
Chính phủ

KP thực
hiện chính

sách bà
mẹ

VNAH,
AHLLVT

Kp
PCTT&
TKCN

Kinh phí
còn lại ngân

sách cấp
huyện

chuyển về
ngân sách
cấp tỉnh

Kinh phí
hỗ trợ

vận
chuyển
bằng xe

buýt

Kinh phí
tham gia các
sự kiện thu

hút đầu tư, tổ
chức các

ngày lễ lớn,
đối ứng các
dự án, quy

hoạch, đoàn
ra, đoàn vào

Kinh phí
đại hội

Đảng bộ
các cấp

Chi đảm
bảo hoạt
động thu

lệ phí

Chi hoạt
động vi
phạm
hành
chính

thanh tra

Hỗ trợ tổ
chức đơn
vị sử dụng
lao động
là người
dân tộc
thiểu sốGD Y tế, dân số

và gia đình
Đảm bảo

xã hội
SNKT,
Khác
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21
421/Q

Đ-
UBND

19/06/25
Đồ án quy hoạch phân khu xây
dựng trên địa bàn Khu kinh tế
Dung Quất

3.721 3.721

22 08/QĐ-
UBND 18/07/25 Kinh phí đã chi theo QĐ 08 15.120 8.824 1.232 1.223 3.841

23
677/Q

Đ-
UBND

25/08/25

Về việc kinh phí hỗ trợ cho cán
bộ,  công  chức,  viên  chức  và
người lao động của các cơ quan,
tổ  chức  ở  đơn  vị  hành  chính
tỉnh Kon Tum (cũ) về công tác
tại  trung  tâm  hành  chính  của
tỉnh  Quảng  Ngãi  mới  sau  sắp
xếp

26.739 26.739

24 67/QĐ-
UBND 05/09/25

Sở Văn hóa  -
Thể  thao  và
Du lịch

Về việc bổ sung kinh phí thực
hiện  Chương  trình  nghệ  thuật
Chào mừng thành công Đại hội
Đảng  bộ  tỉnh  Quảng  Ngãi  lần
thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

3.204 3.204

25
642/Q

Đ-
UBND

19/08/25
hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội
đại biểu Đảng bộ cấp xã nhiệm
kỳ 2025 - 2030

9.760 9.760

26 32/QĐ-
UBND 11/08/25

V/v bổ sung kinh phí sửa chữa,
cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây
mới hạng mục công trình trong
các dự án đã đầu tư xây dựng;
mua sắm tài sản, trang thiết bị;
thuê dịch vụ của các cơ quan,
đơn vị năm 2025

6.841 6.841

27 95/QĐ-
UBND

23/9/202
5

Về việc  bổ  sung dự toán kinh
phí  tiền  lương,  phụ  cấp,  hoạt
động  của  biên  chế  cấp  huyện
chuyển về  cấp xã  sau  sắp  xếp
cho các xã, phường và dự toán
kinh phí sự nghiệp giáo dục cho
xã Đông Sơn

73.098 73.098

28 75/QĐ-
UBND 15/09/25

Trung  tâm
Phát triển quỹ
đất

Kinh  phí  chuyển  giao  cho
Trung  tâm  Phát  triển  quỹ  đất
thực hiện công tác dịch vụ công
ích đô thị trên địa bàn tỉnh

84.010 84.010

29
112/Q

Đ-
UBND

15/10/25

V/v  bổ  sung  kinh  phí  cho
UBND các  xã:  Tư  Nghĩa,  Trà
Giang,  Vệ  Giang  và  Nghĩa
Giang để tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ cấp huyện chuyển về
cấp xã năm 2025

11.471 11.471

30 08/QĐ-
UBND 18/07/25 Sở Y tế

Chi  Y tế,  dân  số  và  gia  đình;
Kinh  phí  thực  hiện  Đề  án
chuyển giao các Trung tâm Y tế
huyện,  thành  phố  do  Sở  Y  tế
quản lý về cho các huyện, thành
phố quản lý; Kinh phí sự nghiệp
y tế: Mua phương tiện tránh thai

125.789 114.003 11.786

31
189Q

Đ-
UBND

12/11/25

Về  việc  điều  chỉnh,  bổ  sung
kinh phí cho các cơ quan, đơn
vị,  địa  phương  triển  khai  các
nhiệm vụ phát  sinh  trong năm
2025

120.007 9.827 30.694 79.486

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT

Văn bản

Đơn vị Nội dung chi TỔNG SỐ

KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

Số Ngày

KP hỗ trợ dôi
dư do sắp xếp
đơn vị hành
chính cấp xã

theo quy định
của cấp có

thẩm quyền

Hỗ trợ
kp thực
hiện dồn
điền đổi
thửa NQ

16

KP hỗ
trợ quản
lý và bảo
vệ rừng

Vốn đối
ứng các

CT
MTQG

Kinh phí
đối ứng

thực hiện
các chính
sách an

sinh xã hội

Trong đó

Kp đoàn
ra, đoàn

vào

KP chuyển
đổi số

Kinh phí
tổ chức lễ

Kinh phí
quy hoạch

KP thực
hiện một
số chính
sách mới
do HĐND
tỉnh ban

hành

Kp SN
KHCN

KP cải tạo nâng
cấp mở rộng xây

dựng mới các
hạng mục công
trình trong dự

án đã đầu tư xây
dựng trường lớp

học

KP hỗ trợ
chi thường
xuyên đơn

vị sự
nghiệp

công lập

KP mua
sắm, sửa
chữa, bảo
dưỡng tài
sản công

Hoàn trả
nguồn

thực hiện
CCTL

theo KL
Thanh tra
Chính phủ

KP thực
hiện chính

sách bà
mẹ

VNAH,
AHLLVT

Kp
PCTT&
TKCN

Kinh phí
còn lại ngân

sách cấp
huyện

chuyển về
ngân sách
cấp tỉnh

Kinh phí
hỗ trợ

vận
chuyển
bằng xe

buýt

Kinh phí
tham gia các
sự kiện thu

hút đầu tư, tổ
chức các

ngày lễ lớn,
đối ứng các
dự án, quy

hoạch, đoàn
ra, đoàn vào

Kinh phí
đại hội

Đảng bộ
các cấp

Chi đảm
bảo hoạt
động thu

lệ phí

Chi hoạt
động vi
phạm
hành
chính

thanh tra

Hỗ trợ tổ
chức đơn
vị sử dụng
lao động
là người
dân tộc
thiểu sốGD Y tế, dân số

và gia đình
Đảm bảo

xã hội
SNKT,
Khác
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32
641/Q

Đ-
UBND

19/08/25 Sở Xây dựng

Bổ sung kinh phí để thực hiện
công  tác  quản  lý,  bảo  dưỡng,
thường xuyên đường tỉnh 675A,
đoạn  từ  Km22+198  -
Km94+591,91

1.417 1.417

33
188/Q

Đ-
UBND

12/11/25 Điều chỉnh dự toán năm 2025 49.876 49.876

34 1492 07/11/25
Bệnh viện Đa
khoa  tỉnh
Quảng Ngãi 2

Về việc phân bổ kinh phí đoàn
ra,  đoàn  vào  năm  2025  cho
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Ngãi 2

232 232

35
140/Q

Đ-
UBND

28/10/25

V/v  bổ  sung  kinh  phí  cho
UBND các xã: Lân Phong, Mộ
Đức,  Long  Phụng,  Mỏ  Cày,
Trường Giang,  Thọ Phong,  Ba
Gia, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Hạ,
Sơn Linh, Sơn Thủy và Sơn Kỳ
để tiếp tục thực hiện các nhiệm
vụ cấp huyện chuyển về cấp xã
năm 2025

30.099 30.099

36
184/Q

Đ-
UBND

12/11/25

Trung  tâm
Phát triển quỹ
đất  tỉnh
Quảng Ngãi

Về việc  bổ  sung dự toán kinh
phí  cho  Trung  tâm  Phát  triển
quỹ  đất  tỉnh  Quảng  Ngãi  để
thực  hiện  các  nhiệm  vụ  được
chuyễn giao từ Ban Quản lý đầu
tư xây dựng, Ban quản lý đầu tư
xây dựng và phát triển quỹ đất
cấp huyện (đợt 2)

97.124 97.124

37 144 30/10/25

UBND các xã,
phường: Sa
Huỳnh, Đức
Phổ, Trà Câu,
Khánh
Cường,
Nguyễn
Nghiêm, Trà
Bồng, Tây Trà
Bồng, Đông
Trà Bồng, Tây
Trà, Cà Đam
và Thanh
Bồng

V/v  bổ  sung  kinh  phí  cho
UBND  các  xã,  phường:  Sa
Huỳnh,  Đức  Phổ,  Trà  Câu,
Khánh  Cường,  Nguyễn
Nghiêm,  Trà  Bồng,  Tây  Trà
Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà,
Cà Đam và Thanh Bồng để tiếp
tục thực hiện các nhiệm vụ cấp
huyện  chuyển  về  cấp  xã  năm
2025

30.431 30.431

38 209 20/11/25

VP UBND
tỉnh và VP
Đoàn Đại biểu
Quốc hội

V/v bổ sung kinh phí thực hiện
mua sắm xe ô tô của Văn phòng
UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh

4.450 4.450

39 219 21/11/25 UBND các xã,
phường

V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ bảo
vệ phát triển đất trồng lúa theo
Nghị định số 112/2024/NĐ-CP
ngày 11/9/2024 của Chính phủ
năm 2025

10.390 10.390

40 1621 21/11/25 Công an tỉnh

Về việc bổ sung kinh phí phục
vụ công tác  đối  ngoại  của  lực
lượng Công an năm 2025 1.807 1.807

41 1770 05/12/25 Đặc khu Lý
Sơn

V/v  hỗ  trợ  kinh  phí  đối  với
nguyên cán bộ,  công chức cấp
xã  dôi  dư  do  sắp  xếp  đơn  vị
hành  chính  thuộc  huyện  Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cũ)

905 905

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT

Văn bản

Đơn vị Nội dung chi TỔNG SỐ

KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

Số Ngày

KP hỗ trợ dôi
dư do sắp xếp
đơn vị hành
chính cấp xã

theo quy định
của cấp có

thẩm quyền

Hỗ trợ
kp thực
hiện dồn
điền đổi
thửa NQ

16

KP hỗ
trợ quản
lý và bảo
vệ rừng

Vốn đối
ứng các

CT
MTQG

Kinh phí
đối ứng

thực hiện
các chính
sách an

sinh xã hội

Trong đó

Kp đoàn
ra, đoàn

vào

KP chuyển
đổi số

Kinh phí
tổ chức lễ

Kinh phí
quy hoạch

KP thực
hiện một
số chính
sách mới
do HĐND
tỉnh ban

hành

Kp SN
KHCN

KP cải tạo nâng
cấp mở rộng xây

dựng mới các
hạng mục công
trình trong dự

án đã đầu tư xây
dựng trường lớp

học

KP hỗ trợ
chi thường
xuyên đơn

vị sự
nghiệp

công lập

KP mua
sắm, sửa
chữa, bảo
dưỡng tài
sản công

Hoàn trả
nguồn

thực hiện
CCTL

theo KL
Thanh tra
Chính phủ

KP thực
hiện chính

sách bà
mẹ

VNAH,
AHLLVT

Kp
PCTT&
TKCN

Kinh phí
còn lại ngân

sách cấp
huyện

chuyển về
ngân sách
cấp tỉnh

Kinh phí
hỗ trợ

vận
chuyển
bằng xe

buýt

Kinh phí
tham gia các
sự kiện thu

hút đầu tư, tổ
chức các

ngày lễ lớn,
đối ứng các
dự án, quy

hoạch, đoàn
ra, đoàn vào

Kinh phí
đại hội

Đảng bộ
các cấp

Chi đảm
bảo hoạt
động thu

lệ phí

Chi hoạt
động vi
phạm
hành
chính

thanh tra

Hỗ trợ tổ
chức đơn
vị sử dụng
lao động
là người
dân tộc
thiểu sốGD Y tế, dân số

và gia đình
Đảm bảo

xã hội
SNKT,
Khác
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42
288/Q

Đ-
UBND

18/12/25

phân khai kinh phí chuyển đổi
số năm 2025 tại
Quyết  định  số  08/QĐ-UBND
ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh
(đợt 2)

3.570 3.570

43 378 31/12/25

UBND xã Bờ
Y, Măng Đen
và Kon
Ploong

V/v bổ sung kinh phí đóng bảo
hiểm cho các đối tượng là thành
viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
cơ sở

482 482

44 345 31/12/25 V/v hỗ  trợ  kinh  phí  sửa  chữa,
cải tạo, nâng cấp trường lớp học 130.000 130.000

45 334 31/12/25

bổ  sung  kinh  phí  cho  Ủy  ban
nhân  dân  các  xã,  phường,  đặc
khu  để  thực  hiện  chi  trả  tiền
lương,  phụ cấp và tiền thưởng
trong năm 2025

12.119 12.119

46 324 30/12/25

phân bổ kinh phí nhiệm vụ sửa
chữa,  cải  tạo,  nâng  cấp,  mở
rộng,  xây  dựng  mới  các  hạng
mục công trình trong các dự án
đã đầu tư xây dựng
năm 2025 cho các đơn vị  trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Quảng Ngãi

74.000 74.000

47 228 27/11/25 Sở Tài chính

V/v bổ sung kinh phí thực hiện
nhiệm  vụ  lập  điều  chỉnh  Quy
hoạch tỉnh Quảng Ngãi 5.700 5.700

48 380 31/12/25
V/v bổ sung kinh phí tăng thêm
do điều chỉnh xếp lương đối với
viên chức tuyển dụng năm 2018

6.241 6.241

49 381 31/12/25

V/v thu  hồi,  bổ  sung kinh  phí
do thay đổi, điều động số lượng
biên chế công chức, viên chức,
người lao động của các đơn vị
dự toán cấp tỉnh

1.017 1.017

50 8 18/07/25
Công ty
TNHH Mai
Linh

Cấp kinh phí hỗ trợ vận chuyển
bằng xe Buýt 4.700 4.700

C KINH PHÍ CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN 335.866 17.273 2.000 5.848 33.080 181.227 20.000 25.000 53.712 82.515 7.936 2.110 6.257 4.017 8.261 18.572 27.791 3.900 1.431 425 5.515 5.768 1.999 2.455

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT

Văn bản

Đơn vị Nội dung chi TỔNG SỐ

KINH PHÍ HĐND QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT NĂM 2025

Số Ngày

KP hỗ trợ dôi
dư do sắp xếp
đơn vị hành
chính cấp xã

theo quy định
của cấp có

thẩm quyền

Hỗ trợ
kp thực
hiện dồn
điền đổi
thửa NQ

16

KP hỗ
trợ quản
lý và bảo
vệ rừng

Vốn đối
ứng các

CT
MTQG

Kinh phí
đối ứng

thực hiện
các chính
sách an

sinh xã hội

Trong đó

Kp đoàn
ra, đoàn

vào

KP chuyển
đổi số

Kinh phí
tổ chức lễ

Kinh phí
quy hoạch

KP thực
hiện một
số chính
sách mới
do HĐND
tỉnh ban

hành

Kp SN
KHCN

KP cải tạo nâng
cấp mở rộng xây

dựng mới các
hạng mục công
trình trong dự

án đã đầu tư xây
dựng trường lớp

học

KP hỗ trợ
chi thường
xuyên đơn

vị sự
nghiệp

công lập

KP mua
sắm, sửa
chữa, bảo
dưỡng tài
sản công

Hoàn trả
nguồn

thực hiện
CCTL

theo KL
Thanh tra
Chính phủ

KP thực
hiện chính

sách bà
mẹ

VNAH,
AHLLVT

Kp
PCTT&
TKCN

Kinh phí
còn lại ngân

sách cấp
huyện

chuyển về
ngân sách
cấp tỉnh

Kinh phí
hỗ trợ

vận
chuyển
bằng xe

buýt

Kinh phí
tham gia các
sự kiện thu

hút đầu tư, tổ
chức các

ngày lễ lớn,
đối ứng các
dự án, quy

hoạch, đoàn
ra, đoàn vào

Kinh phí
đại hội

Đảng bộ
các cấp

Chi đảm
bảo hoạt
động thu

lệ phí

Chi hoạt
động vi
phạm
hành
chính

thanh tra

Hỗ trợ tổ
chức đơn
vị sử dụng
lao động
là người
dân tộc
thiểu sốGD Y tế, dân số

và gia đình
Đảm bảo

xã hội
SNKT,
Khác
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